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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0TB Khá6.940ÁiNông Quốc209120011

0TB Khá6.740AnNguyễn Thị Thúy209120022

0TB Khá6.640AnNguyễn Thị Thúy209120033

0TB Khá6.240BìnhLê Văn209120044

0TB Khá6.840ChiếnNguyễn Minh209120055

0TB Khá6.840ChứaTạ Văn209120066

0TB Khá6.840CườngNguyễn Mạnh209120077

0TB Khá6.840DiệpLê Văn209120088

0TB Khá6.640DònVõ Thị209120099

0TB Khá6.740DungNguyễn Thùy2091201010

0Khá7.840DươngHuỳnh Thị Thùy2091201111

0TB Khá6.940DuyHuỳnh Phúc2091201212

0TB Khá6.840DuyênNguyễn Lý Mỹ2091201313

0TB Khá6.840GọnNguyễn Thị2091201414

0TB Khá6.740HàPhạm Thị Trúc2091201515

0Khá7.040HạPhạm Lê Ngọc Liên2091201616

0TB Khá6.840HảiNguyễn Trí2091201717

0TB Khá6.940HạnhLê Thị Hồng2091201818

0TB Khá6.740HạnhNguyễn Thị Hồng2091201919

0TB Khá6.640HươngNguyễn Hồ Xuân2091202120

0Khá7.240HươngTrần Thị Mai2091202221

0Khá7.840HươngTrương Quế2091202322

0TB Khá6.940HươngVõ Kiều2091202423

0TB Khá6.640HuyềnNguyễn Thị Ngọc2091202524

0TB Khá6.940KimĐoàn Thị Mỹ2091202725

0Khá7.340LiễuPhan Thị Thúy2091202826

0Khá7.240LoanTrần Thị Thúy2091202927

0TB Khá6.840LoanTrương Thị Ngọc2091203028

0Khá7.140LuậnNguyễn Duy2091203129

0Khá7.740MaiNguyễn Thị Tuyết2091203230
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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0Khá7.440MaiTrần Ngọc Xuân2091203331

0TB Khá6.640NgânBùi Thị Kim2091203532

0TB Khá6.740NgânNguyễn Thị Mỹ2091203633

0TB Khá6.640NgânTrần Thị Kim2091203734

0TB Khá6.240NgọcHồ Thị Phương Hồng2091203835

0TB Khá6.840NhiHuỳnh Thị Hồng2091203936

0TB Khá6.640NhưLê Huỳnh2091204037

0TB Khá6.940PhấnNguyễn Thị Hồng2091204138

0TB Khá6.840PhụngTrần Thị Kim2091204239

0TB Khá6.940QuyềnNguyễn Thị Ngọc2091204340

0TB Khá6.440ThảoNguyễn Thị Mai2091204441

0TB Khá6.540ThiLa Lâm2091204642

0TB Khá6.840ThoaNguyễn Ngọc Anh2091204743

0TB Khá6.440ThúyNguyễn Thị Tiểu2091204944

0TB Khá6.940TớiPhan Thị Thanh2091205045

0Khá7.040TràPhạm Thanh2091205146

0TB Khá6.840TrangLâm Hồng2091205247

0TB Khá6.640TrinhNguyễn Thị Ngọc2091205348

0Khá7.140TrinhPhan Thị Mộng2091205449

0Khá7.040TrinhTrần Thị Mai2091205550

0TB Khá6.840TúLê Thị Cẩm2091205651

0TB Khá6.640VẹnNguyễn Thị Ngọc2091205752

0TB Khá6.940ViTrần Hồ Yến2091205853

0TB Khá6.540VinhĐỗ Thành2091206054

0Khá7.340TùngNgô Thanh2091212155

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

55

Tiền Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2015

học sinh.

* Xét điều kiện tốt nghiệp theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT.

Tổng cộng danh sách này có:
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